KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (Lịch sử và Địa lí ) 
I. MỤC TIÊU 
 1. Năng lực
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
 2. Phẩm chất
  - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Giáo viên
Giáo án,đề bài .biểu điểm,đáp án,phương tiện dạy học.
 2. Học sinh
  - HS ôn tập và chuẩn bị giấy kiểm tra
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  1. Ma trận đề kiểm tra. 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất.
	Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất
	1TN
	1TL
	
	
	

	
	
	Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạp núi.
	1TN
	
	
	
	

	2
	Khí hậu và biến đổi khí hậu
	Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió.
	1TN
	
	
	
	

	
	
	Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu.
	1TN
	
	1TL
(a)
	
	

	
	
	Biếm đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	
	
	
	1TL
(b)
	

	Tổng số câu
	4 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	7câu

	Tỉ lệ
	20%
	20%
	15%
	5%
	60%

	Phân môn lịch sử

	1
	Thời kì nguyên thủy
	Nguồn gốc loài người
	1TN
	
	1TL
(a)
	
	

	
	
	Xã hội nguyên thủy
	1TN
	
	
	
	

	
	
	Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy
	1TN
	
	
	1TL
(b)
	

	2
	Xã hội cổ đại
	Ai Cập và lưỡng Hà cổ đại
	1TN
	
	
	
	

	
	
	Ấn Độ cổ đại
	
	1TL
	
	
	

	Tổng số câu
	4 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	7câu

	Tỉ lệ
	20%
	10%
	5%
	5%
	40%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



2. Bảng đặc tả ma trận . 
	TT
	Chương
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất
	– Cấu tạo của Trái Đất
– Các mảng kiến tạo
– Địa lí và cuộc sống
– Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này
– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
– Các dạng địa hình chính
– Khoáng sản
	Nhận biết 
– Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.
– Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa 
– Kể được tên một số loại khoáng sản. 
Thông hiểu
– Nêu được nguyên nhân của hiện tượng động đất và núi lửa.
– Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả.
– Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

	

2TN
(c1, c2)
	








1TL
(c1)
	
	

	2
	



Khí hậu và biến đổi khí hậu
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió
– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	Nhận biết
– Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu; 
– Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
– Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
– Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
– Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
	2TN
(c3, c4)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
– Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế.
– Phân biệt được thời tiết và khí hậu.
	
	
	1TL
(c2-a)
	

	
	
	
	Vận dụng cao
– Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	
	
	
	1TL
(C2-b)

	Số câu/ loại câu
	
	4 TN
	1TL 
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	20
	15
	5

	Phân môn lịch sử

	1
	Thời kì nguyên thủy
	- Nguồn gốc loài người
- Xã hội nguyên thủy
- Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

	Nhận biết
– Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.
– Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất
– Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam
 – Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 
– Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun.
Vận dụng
– Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á
Vận dụng cao
- Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
	






3TN
(c5, c6, 
c7)
	
	





























1TL
(c5-a)
	
































1TL 
(c5b)

	2
	 Xã hội cổ đại
	- Ai Cập và lưỡng Hà cổ đại
- Ấn Độ cổ đại
	Nhận biết
– Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.
– Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà
Thông hiểu
- Giới thiệu được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng
	


1TN
(c8)

	









1TL
(c3)
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	4TN
	1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ
	
	20%
	10%
	5%
	5%

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


3. Đề kiểm tra.
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1: Trái Đất cấu tạo gồm: 
A. 2 lớp                               B. 3 lớp                              C. 4 lớp                         D. 5 lớp 
Câu 2: Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa?
A. Cửa núi.                      B. Miệng.                        C. Dung nham.                   D. Mắc-ma.
Câu 3: Không khí luôn luôn chuyển động từ 
A. Áp cao về áp thấp.                                         B. Đất liền ra biển.
C. Áp thấp về áp cao.                                         D. Biển vào đất liền.
Câu 4: Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Áp kế.                   B. Nhiệt kế.                       C. Vũ kế.                                D. Ẩm kế.
[bookmark: _Hlk90803075]Câu 5: Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở khu vực nào của Việt Nam?
A. Lạng Sơn, Thanh Hóa.                                       B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Hòa Bình, Lai Châu.                                          D. Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Câu 6: Thành tựu về vật chất quan trọng đầu tiên của người nguyên thủy là
A. Tạo ra lửa.            B. biết trồng trọt.           C. biết chăn nuôi.                D. làm đồ gốm.
Câu 7: Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ thứ II TCN.                          B. Thiên niên kỉ thứ III TCN.
C. Thiên niên kỉ thứ IV TCN.                         D. Thiên niên kỉ thứ V TCN.
Câu 8: Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực:
A.  Sông Nin       B.  Sông Hằng            C.  Sông Ấn                  D.  Sông Dương Tử 
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Phân biệt quá trình nội sinh và ngoại sinh trong quá trình hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?
Câu 2 (2 điểm): 
a) Hãy cho biết thời tiết khác khí hậu như thế nào?
b) Em hãy trình bày một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu?
Câu 3 (1 điểm): Trình bày điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng ở Ấn Độ.
Câu 4 (1 điểm): 
a. Hãy cho biết những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á?
b. Em hãy nhận xét vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.

[bookmark: _gjdgxs]                                                            HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm)
 (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	A
	A
	C
	A


* Lí do chọn đáp án:
Câu 1: Trái Đất cấu tạo gồm 3 lớp ( căn cứ H9.1 SGK trang 136)
Câu 2: Bộ phận của núi lửa gồm: macma, dung nham, ống phun, miệng chính, miệng phụ.
Câu 3: Không khí luôn luôn chuyển động từ áp cao về áp thấp ( căn cứ SGK trang 153) 
Câu 4: Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng nhiệt kế (căn cứ SGK trang 155).
Câu 5: Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở khu vực Lạng Sơn – Thanh Hóa của Việt Nam (căn cứ SGK trang 15).
Câu 6: Thành tựu về vật chất quan trọng đầu tiên của người nguyên thủy là tạo ra lửa ( căn cứ  SGK trang 18).
Câu 7: Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào thiên niên kỉ thứ IV TCN 
( căn cứ  SGK trang 23)                         
Câu 8: Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực Sông Nin (căn cứ SGK trang 26).
II . Tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	
	2

		
	Nội sinh
	Ngoại sinh

	Khái niệm
	Là các quá trình xảy ra trong lòng Trái Đất.
	Là các quá trình xảy ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.

	Tác động
	Làm di chuyển các mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất tạo thành núi lửa, động đất,...
	Phá vỡ, san bằng các địa hình do nội sinh tạo nên, đồng thời cũng tạo ra các dạng địa hình mới.

	Kết quả
	Tạo ra các dạng địa hình lớn.
	Tạo ra các dạng địa hình nhỏ.

	
	
	



	


0,5



1


0,5

	Câu 2
	
	2

	a. 



b.
	Thời tiết và khí hậu đều có một số điểm khác nhau. Cụ thể đó là:
- Thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và hay thay đổi.
- Khí hậu diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật. Khí hậu diễn ra trong phạm vi rộng và khá ổn định.
* Biện pháp phòng tránh thiên tai:
- Trước khi thiên tai xảy ra: sơ tán dân, gia cố nhà cửa,...
- Khi thiên tai xảy ra: cần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
- Cần nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.
Biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu:
- Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
- Sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
- Hạn chế dùng túi ni-lông, tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng,...

	

0,75


0,75


0,25






0,25

	Câu 3
	
	1

	
	- Phía Bắc là những dãy núi cao, hiểm trở, phía Đông Nam và Tây Nam tiếp giáp với Ấn Độ Dương.
- Phía Tây và phía Đông là những đồng bằng châu thổ màu mỡ, trù phú
- Có sự hiện diện của các dòng sông lớn: sông Ấn, sông Hằng.
- Khí hậu thuận lợi (nền nhiệt và độ ẩm cao, mưa nhiều).
	0,25

0,25

0,25
0,25

	Câu 4
	
	1

	a.
	Những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á:
– Cuối thế kỉ XIX, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), các nhà khảo cổ phát hiện mẩu xương hóa thạch của người tối cổ có niên đại khoảng 2 triệu năm trước đặt tên là “Người Gia-va”.
– Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy:
Di cốt hóa thạch ở Pôn-a-ung (Mi-an-ma); Sa-ra-wak (Ma-lay-xi-a),…
Di chỉ đồ đá ở: A-ny-át (Mi-an-ma); Lang-spi-an (Cam-pu-chia); Kô-ta Tham-pan (Ma-lay-xi-a)…

	
0,25




0,25


	b. 
	- Giúp con người khai hoang mở rộng diện tích canh tác, nghề  khai mỏ, chế tạo luyện kim củng ra đời, tăng năng suất lao động, giúp cư dân làm nông nghiệp, nghề thủ công và mở rộng địa bàn cư trú.

	0,5


· GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.
· HS về nhà xem lại nội dung kiểm tra và chuẩn bị trước bài 8 ( Trung Quốc thời cổ đại ).
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